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 TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN THẠNH PHÚ 

      TỈNH BẾN TRE 

 

Bản án số: 114/2024/DS-ST 

Ngày: 23-7-2024 

V/v tranh chấp “hợp đồng vay tài 

sản” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Văn Tú 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1  Bà B i Th  Duy n 

2  Bà  han Th  C   Hồng 

- Thư ký phiên tòa: Ông  h   H u Văn - Thư ký Tòa án. 

Trong ngày 23 tháng 7 nă  2024 t i tr  s  T a án nh n   n huy n Th nh 

 hú  t nh B n Tr    t    s  th   c ng  hai v  án   n s  th     số: 84/2024/T ST-

DS ngày 01 tháng 3 nă  2024 về “tranh chấp hợp đồng vay tài sản” th o Quy t 

đ nh đưa v  án ra   t    số: 124/2024/Q   ST-DS ngày 19 tháng 6 nă  2024 và 

Quy t đ nh ho n phi n t a số: 118/2024/Q ST-DS ngày 05 tháng 7 nă  2024 

gi a các đư ng s : 

1. Nguyên đơn: Bà Ng  Hồng Ngọc N  sinh nă : 2001; đ a ch : số B ấp G  

   A  huy n T  t nh B n Tr .  

Ngư i đ i  i n hợp pháp  th o  y quyền  c a nguy n đ n:  à    Th  Thanh 

N1  sinh nă  1990; đ a ch : B ấp M     N  huy n T  t nh B n Tr    c  đ n  in 

v ng   t   

2. Bị đơn: Bà     Th  Bích    sinh nă : 1976 và  ng  h   Văn Út E  sinh 

nă : 1971; c ng đ a ch : số C ấp A     A  huy n T  t nh B n Tr    c ng v ng   t   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn  h i  i n v  trong quá tr nh t  t ng    Lê Thị Thanh N1 l  người 

đại di n theo ủy quyền của nguyên đơn Ngô Hồng Ngọc N trình bày: 

Ngày 21/11/2023   à Ng  Hồng Ngọc N c  cho vợ chồng  à     Th  Bích   

và ông  h   Văn Út E vay số tiền 161 000 000 đồng   Vay  h ng   i suất    c 

đích vay trả nợ ng n hàng  th i h n trả ngày 26/11/2023  Bà P t  vi t giấy Bi n 

nhận   à P và  ng Út E    và ghi rõ họ t n vào   n ngư i  ượn   

Ngày 21/11/2023   à Ng  Hồng Ngọc N c  cho vợ chồng  à     Th  Bích   

và ông  h   Văn Út E vay số tiền 800 000 000 đồng  Vay  h ng   i suất    c 

đích vay  à   inh t  gia đ nh  th i h n trả chia  à  04 đợt như sau: ngày 

21/02/2024 trả tiền gốc 200 000 000 đồng  ngày 21/5/2024 trả tiền gốc 
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200 000 000 đồng  ngày 21/8/2024 trả tiền gốc 200 000 000 đồng và ngày 

21/11/2024 trả tiền gốc 200 000 000 đồng     đả   ản cho  hoản vay này  ngày 

21/11/2023  à Ng  Hồng Ngọc N c ng  à     Th  Bích   và  ng  h   Văn Ú 

E  đ n Văn ph ng C đ     Hợp đồng vay tiền ch ng th c số 3649 quy n số 

1/2023TP/CC-SCC/H GD  

 ối v i các  hoản nợ 161 000 000 đồng trả vào ngày 26/11/2023 và  hoản nợ 

ngày 200 000 000 đồng trả vào ngày 21/02/2024 th   à     Th  Bích   và  ng 

 h   Văn Ú E  chưa th c hi n ngh a v  trả tiền cho  à N  nhiều   n  à N y u c u 

 à     Th  Bích   và  ng  h   Văn Ú E  trả nợ nhưng  à     Th  Bích   và 

ông  h   Văn Út E  h ng th c hi n và n  tránh  

Nay  à Ng  Hồng Ngọc N y u c u giải quy t:  uộc  à     Th  Bích P và 

ông  h   Văn Út E c  ngh a v   i n đ i trả cho  à Ng  Hồng N2 Ng n số tiền vay 

c n nợ  à 361 000 000 đồng   ồng th i  y u c u  à     Th  Bích   và ông  h   

Văn Út E c  ngh a v   i n đ i trả tiền   i chậ  trả c a số tiền nợ gốc  à 

361 000 000 đồng  y u c u tính t  ngày T a án th     v  án  à ngày 01/3/2024 đ n 

ngày 01/6/2024  à 03 tháng v i   c   i suất  à 0 83 /tháng  số tiền   i  à 

8 988 900 đồng  T ng cộng tiền nợ gốc và tiền   i y u c u trả  à 369 988 900 đồng  

  Bị đơn    Lâm Thị Bích P v  ông Phạm Văn Ú Em vắng mặt su t trong quá 

tr nh t  t ng nên  hông có lời tr nh   y. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  Sau  hi nghi n c u các tài  i u  ch ng c  c  trong hồ s  v  án đ  được     

  t t i phi n t a  Hội đồng   t    nhận đ nh: 

  1  Về quan h  pháp  uật tranh chấp và th   quyền giải quy t v  án: căn c  

vào đ n  h i  i n c a nguy n đ n  à Ng  Hồng Ngọc N y u c u    đ n  à Lâm 

Th  Bích   và  ng  h   Văn Ú Em trả tiền vay n n quan h  pháp  uật  à tranh 

chấp hợp đồng vay tài sản th o quy đ nh t i  iều 463 c a Bộ  uật D n s  nă  

2015 và  hoản 3  iều 26 Bộ  uật Tố t ng   n s  nă  2015 thuộc th   quyền giải 

quy t c a T a án  B  đ n  à     Th  Bích   và  ng  h   Văn Ú E  cư trú t i ấp 

A     A  huy n T  t nh B n Tr   căn c  đi   a  hoản 1  iều 35 và  hoản 1  iều 

39 Bộ  uật Tố t ng   n s  nă  2015 v  án này thuộc th   quyền giải quy t c a 

T a án nh n   n huy n Th nh  hú  t nh B n Tr    

  2  Về th  t c tố t ng: ngư i đ i  i n th o  y quyền c a nguy n đ n c  đ n 

 in   t    v ng   t  căn c  các  iều 227  228 Bộ  uật Tố t ng   n s  nă  2015  

T a án ti n hành   t    v ng   t đối v i ngư i đ i  i n th o  y quyền c a nguy n 

đ n  B  đ n  à     Th  Bích   và  ng  h   Văn Út E đ  được T a án tri u tập 

hợp    đ n   n th  hai đ  tha  gia phi n t a nhưng vẫn v ng   t  h ng c      o  

Căn c    hoản 2  iều 227 c a Bộ  uật Tố t ng   n s  nă  2015 Toà án ti n hành 

  t    v ng   t  à     Th  Bích   và  ng  h   Văn Út E.  

  3  Về nội  ung tranh chấp:  nguy n đ n  à Ng  Hồng Ngọc N y u c u    

đ n  à     Th  Bích   và  ng  h   Văn Ú E  trả số tiền vay c n nợ  à 

361 000 000 đồng và y u c u tính   i  Hội đồng   t    thấy r ng:  

  3 1  Về ngh a v  ch ng  inh: tài  i u  ch ng c  đ  ch ng  inh cho y u c u 
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 h i  i n c a nguy n đ n Ng  Hồng Ngọc N đ  cung cấp cho T a án gồ  c : 

 Văn  ản c  ti u đề “Bi n nhận”  à  ản chính c  nội  ung: “tôi tên Lâm Thị 

Bích P ấp A, xã A, huy n T, tỉnh Bến Tre – sn 1    c ng chồng l  Phạm Văn Út E 

- sn 1  1 có mư n của cháu Ngô Hồng N2 Ngân s  tiền l  1 1.   .   ,    ng 

ch : một trăm sáu mươi m t tri u đồng. 22-11-2 23 ng y mư n, ng y tr  2 -11-

2 23. Người mư n Lâm Thị Bích P, Phạm Văn Út E”   hía nguy n đ n  ác đ nh 

 à     Th  Bích   và  ng  h   Văn Út E c     t n vào “Bi n nhận” này  

Văn  ản c  ti u đề “H     NG VA  TI N”  à  ản sao c  ch ng th c c  

nội  ung th  hi n: “ ên cho vay l     Ngô Hồng Ngọc N,  ên vay l  ông Phạm 

Văn Út E v     Lâm Thị Bích P, s  tiền vay l     .   .    đồng,  hông lãi suất, 

thời hạn vay l  12 tháng, phương th c thanh toán tiền g c v o ng y 21  2 2 24 

tr  2  .   .    đồng”  Hợp đồng vay tiền này được Văn ph ng C ch ng th c số 

3649 quy n số 1/2023T /CC-SCC/H GD ngày 21/11/2023  

 ối v i    đ n  à     Th  Bích   và  ng  h   Văn Út E đ  được T a án 

tống đ t các văn  ản tố t ng và  ản sao các tài  i u ch ng c   o nguy n đ n giao 

nộp cho T a án th o đúng quy đ nh nhưng v ng   t trong các   n T a án tri u tập 

và t i phi n t a h   nay  Bà     Th  Bích   và  ng  h   Văn Út E  h ng đưa ra 

   i n phản đối về các ch ng c   à nguy n đ n giao nộp cho T a án   h ng cung 

cấp tài  i u ch ng c  cho T a án  

 Tr n c  s        t y u c u  h i  i n và các tài  i u c a nguy n đ n cung 

cấp  vi c  h ng phản đối c a    đ n  à     Th  Bích   và  ng  h   Văn Út E;  o 

đ  căn c  vào  hoản 2  iều 91 và  hoản 2  iều 92 Bộ  uật Tố t ng   n s  nă  

2015 T a án c ng nhận tài  i u  ch ng c   o nguy n đ n giao nộp  à  c  s   ác 

đ nh gi a nguy n đ n  à Ng  Hồng Ngọc N và    đ n  à     Th  Bích   và  ng 

 h   Văn Ú E  c   ác  ập  th c hi p hợp đồng vay tài sản và  à     Th  Bích   

và  ng  h   Văn Ú E  c  vay c a  à Ng  Hồng ngọc N3 số tiền 361 000 000 

đồng nhưng chưa trả   ồng th i c  đ  c  s        t hợp đồng vay tài sản được  à 

Ng  Hồng Ngọc N   à     Th  Bích   và  ng  h   Văn Ú E  giao   t tr n c  s  

t  nguy n và   nh đẳng   h ng ai      a  ối ho c     p  uộc  các   n đều c  đ y đ  

năng   c pháp  uật và năng   c hành vi   n s  n n được      à hợp đồng hợp pháp 

và được c ng nhận th o quy đ nh t i  iều 463 Bộ  uật D n s  nă  2015   

  3 2  Về ngh a v  trả tiền: t  nh ng căn c  như đ  n u   tr n c  căn c   ác 

đ nh    đ n  à     Th  Bích   và  ng  h   Văn Ú E  chưa thanh toán cho  à 

Ng  Hồng N2 Ng n số tiền đ  vay 361 000 000 đồng  à vi ph   ngh a v  trả tiền  

Do đ   c n  uộc  à     Th  Bích   và  ng  h   Văn Út E c  ngh a v   i n đ i 

trả cho  à Ng  Hồng N2 Ng n số tiền 361 000 000 đồng  à ph  hợp th o quy đ nh 

t i  iều 466 Bộ  uật D n s  nă  2015   

  3 3    t y u c u tính   i suất: nguy n đ n y u c u  à     Th  Bích   và 

ông  h   Văn Ú E  trả tiền   i c a số tiền vay 361 000 000 đồng    i tính t  ngày 

01/3/2024 đ n ngày 01/6/2024  à 03 tháng v i   c   i suất  à 0 83 /tháng  số tiền 

  i  à 8 988 900 đồng  Hội đồng   t      t thấy  y u c u tính   i c a nguy n đ n  à 

c  căn c  ph  hợp v i quy đ nh c a pháp  uật n n được chấp nhận   
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  4  Do y u c u c a nguy n đ n được chấp nhận n n    đ n phải  i n đ i nộp 

án phí dân s  s  th   th o quy đ nh c a pháp  uật.  n phí được tính như sau: 

369 988 900 đồng   5    18 499 445 đồng  

V  các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  vào  hoản 3  iều 26  đi   a  hoản 1  iều 35   iều 39;  iều 147;  

 iều 227;  iều 228 Bộ  uật Tố t ng   n s  nă  2015; 

 p   ng các  iều 288  463  466 Bộ  uật D n s  nă  2015;  

 p   ng các  iều 27  37  uật H n nh n và gia đ nh nă  2014; 

 p   ng  iều 26 Ngh  quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

nă  2016 c a  y  an Thư ng v  Quốc hội quy đ nh về   c thu   iễn  giả   thu  

nộp  quản    và s    ng án phí và    phí T a án  

Tuy n   : 

1  Chấp nhận y u c u  h i  i n c a nguy n đ n  à Ng  Hồng Ngọc N đối 

v i    đ n  à     Th  Bích   và  ng  h   Văn Út E  Buộc  à     Th  Bích   và 

ông  h   Văn Út E c  ngh a v   i n đ i trả cho  à Ng  Hồng N2 Ng n số tiền 

t ng cộng  à 369 988 900 đồng   a tră   sáu  ư i chín tri u  chín tră  tá   ư i 

tá  ngh n  chín tră  đồng   trong đ  tiền nợ gốc  à 361 000 000 đồng và tiền   i  à 

8 988 900 đồng  

 K  t   hi  ản án c  hi u   c pháp  uật  c  đ n y u c u c a ngư i được thi 

hành án  đối v i  hoản tiền phải trả cho ngư i được thi hành án  cho đ n  hi thi 

hành án  ong tất cả các  hoản tiền  th  hàng tháng   n phải thi hành án c n phải 

ch u  hoản tiền   i c a số tiền phải thi hành án th o   c   i suất quy đ nh t i  iều 

357   hoản 2  iều 468 Bộ  uật   n s  2015   

2  Về án phí   n s  s  th   c  giá ng ch: 

 Bà     Th  Bích   và  ng  h   Văn Út E c  ngh a v   i n đ i ch u 

18 499 445 đồng   ư i tá  tri u   ốn tră  chín  ư i chín ng n   ốn tră   ốn 

 ư i  ă  đồng   

 Bà Ng  Hồng Ngọc N được Chi c c Thi hành án   n s  huy n Th nh  hú  

t nh B n Tr  hoàn trả số tiền t    ng án phí đ  nộp  à 9 025 000 đồng th o  i n  ai 

thu số 0003662 ngày 27/02/2024 c a Chi c c Thi hành án   n s  huy n Th nh 

 hú  t nh B n Tr    

        3   ư ng s  c    t t i phi n t a được quyền  háng cáo  ản án trong th i h n 

15 ngày    t  ngày tuy n án  đư ng s  v ng   t t i phi n t a được quyền  háng 

cáo  ản án trong th i h n 15 ngày    t  ngày nhận được  ản án ho c được tống đ t 

hợp    đ  y u c u T a án cấp tr n   t    phúc th    

        4  Trư ng hợp  ản án được thi hành th o quy đ nh t i  iều 2  uật Thi hành 

án   n s  th  ngư i được thi hành án   n s   ngư i phải thi hành án   n s  c  

quyền thỏa thuận thi hành án  quyền y u c u thi hành án  t  nguy n thi hành án 

ho c    cưỡng ch  thi hành án th o quy đ nh t i các  iều 6  7  7a và 9  uật Thi 
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hành án   n s ; th i hi u thi hành án được th c hi n th o quy đ nh t i  iều 30 

 uật Thi hành án   n s   

 
Nơi nhận: 

- Các đư ng s ; 

- VKSND huy n Th nh  hú; 

- T a án nh n   n t nh B n Tr ; 

- Chi c c THADS huy n Th nh  hú; 

-  ưu hồ s   Văn ph ng  

 

 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
 

 

 

 

 

H  V n Tú 
                    

   

 
 


